
1. TRÁCH NHIỆM YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 
THIỆT HẠI VÀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI 
TRƯỜNG

1. a) Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức, 
cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô 
nhiễm, suy thoái có trách nhiệm thông báo cho 
cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt 
hại đối với môi trường (quy định dưới đây).

b) Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại:	
- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm yêu 
cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô 
nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn thuộc phạm 
vi quản lý của mình. Trong trường hợp này, Ủy 
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm đề nghị Ủy 
ban nhân dân cấp huyện tổ chức thu thập và 
thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại 
đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do 
ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai xã, 
thị trấn, thị tứ trở lên;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 
yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường 
do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm 
yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do 
ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

c) Trách nhiệm thu thập và thẩm định dữ liệu, 
chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường 
được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm 
tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng 
cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô 
nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn của mình, trừ 
trường hợp thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh và Bộ Tài Nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ 
chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để 
xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, 
suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, 
thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên thuộc phạm 
vi quản lý của mình, trừ trường hợp thuộc trách 
nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối 
hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh tổ chức thu 
thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định 
thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái 
gây ra trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương trở lên.

d) Cơ quan thu thập và thẩm định dữ liệu, 

chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường 
nêu trên có trách nhiệm tính toán thiệt hại, xác 
định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi 
trường và cung cấp kết quả cho cơ quan có trách 
nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại để yêu cầu bồi 
thường thiệt hại đối với môi trường.

e) Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn 
thủ tục để thực hiện yêu cầu bồi thường thiệt hại 
đối với môi trường.

2. DỮ LIỆU, CHỨNG CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH THIỆT 
HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập để xác định 
tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy 
thoái bao gồm:

 Nguồn thải, hoạt động gây sự cố môi 
trường, xâm hại môi trường trực tiếp hoặc liên quan 
đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái;

 Thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân có 
liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy 
thoái bao gồm: Loại hình hoạt động; sản phẩm, 
công suất, nguyên liệu đầu vào; quy trình sản 
xuất; chất thải; điểm xả thải; biện pháp xử lý chất 
thải; công tác quan trắc, phân tích các thông số 
môi trường;

 Dữ liệu, chứng cứ cần thiết khác có liên 
quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

 Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước 
tính để tính toán thiệt hại đối với môi trường trong 
trường hợp nước, đất bị ô nhiễm bao gồm:

 Diện tích, thể tích, khối lượng nước, đất 
bị ô nhiễm; ï



 Chất gây ô nhiễm và hàm lượng của chất 
gây ô nhiễm trong nước, đất;

 Quyết định, giấy phép, văn bản của cơ 
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định 
việc sử dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng 
các thành phần môi trường nước, đất tại nơi xảy 
ra ô nhiễm, suy thoái.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước 
tính để tính toán thiệt hại đối với môi trường 
trong trường hợp hệ sinh thái tự nhiên bị suy 
thoái bao gồm:

- Diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái;

- Mức độ hệ sinh thái bị suy thoái;

- Quyết định, văn bản của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền quy định mức độ bảo 
tồn của hệ sinh thái tự nhiên.

Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính 
để tính toán thiệt hại đối với môi trường trong 
trường hợp loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định 
của pháp luật bị thương hoặc bị chết bao gồm:

- Loài được ưu tiên bảo vệ bị thương, bị chết;

- Số cá thể bị thương, bị chết của loài được 
ưu tiên bảo vệ;

- Quyết định, văn bản của cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền quy định mức độ ưu 
tiên bảo vệ loài.

3. TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP DỮ LIỆU, 
CHỨNG CỨ ĐỂ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI 
MÔI TRƯỜNG

Tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu vực 
môi trường bị ô nhiễm, suy thoái, Ủy ban nhân 

dân các cấp tại khu vực môi trường bị ô nhiễm, 
suy thoái có trách nhiệm hợp tác, cung cấp đầy 
đủ, chính xác, kịp thời các dữ liệu, chứng cứ theo 
yêu cầu của cơ quan tổ chức thu thập và thẩm 
định dữ liệu, chứng cứ quy định tại Khoản 3 Điều 
3 Nghị định này.

4. Giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi 
trường 

Trên cơ sở dữ liệu, chứng cứ và kết quả tính 
toán thiệt hại, cơ quan có trách nhiệm yêu cầu 
bồi thường thiệt hại đối với môi trường quyết định 
giải quyết bồi thường theo các hình thức sau đây:

- Thỏa thuận việc bồi thường với người gây 
thiệt hại;	

- Yêu cầu trọng tài giải quyết;	

- Khởi kiện tại tòa án.

Cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường 
thiệt hại đối với môi trường được sử dụng khoản 
bồi thường sau khi trừ chi phí xác định thiệt hại và 
thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại để 
đầu tư khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải tạo 
môi trường nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái.

Trường hợp ô nhiễm, suy thoái xảy ra trên địa 
bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
trở lên thì khoản bồi thường thiệt hại sau khi trừ 
chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục yêu 
cầu bồi thường thiệt hại được chuyển về Quỹ Bảo 
vệ môi trường Việt Nam để đầu tư khắc phục ô 
nhiễm, suy thoái và cải tạo môi trường nơi xảy ra 
ô nhiễm, suy thoái.

(Theo Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 
6/1/2015 của Chính phủ quy định về xác định 

thiệt hại đối với môi trường)
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